
48 - TỈNH QUẢNG NINH
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các thành phố: Hạ Long và Cẩm Phả. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Lê Minh
Chuẩn  02/4/1965 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Thụy
Dân,
huyện
Thái
Thụy, tỉnh
Thái Bình

Số 11,
phố Hải
Phúc, tổ
1A, khu
6A,
phường
Hồng
Hải,
thành
phố Hạ
Long,
tỉnh
Quảng
Ninh

12/12 

Đaị hoc̣
chuyên
ngành
khai thác
mỏ hầm
lò, luật

Kỹ
sư,
Cử
nhân

Cao
cấp

Tiếng
Anh B

Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ
Khối doanh nghiệp
Trung ương, Bí
thư Đảng ủy Tập
đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng
sản Việt Nam, Chủ
tịch Hội đồng
thành viên Tập
đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng
sản Việt Nam, Ủy
viên Ủy ban Kinh
tế của Quốc hội

Tập
đoàn
Công
nghiệp
Than -
Khoáng
sản
Việt
Nam

 06/9/1993 XIV Không

2 Vũ Hồng
Thanh  19/4/1962 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Minh
Tân,
huyện
Nam
Sách,
tỉnh Hải
Dương

Phòng
2205,
Park Hill
10,
phường
Mai
Động,
quận
Hoàng
Mai,
thành
phố Hà
Nội

10/10 

Đại học
chuyên
ngành
chế tạo
máy giao
thông (xe
lửa)

Kỹ
sư

Cao
cấp

Tiếng
Anh C,
tiếng
Hungary

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng; Ủy viên
Đảng đoàn Quốc
hội, Ủy viên Ủy
ban Thường vụ
Quốc hội, Chủ
nhiệm Ủy ban
Kinh tế của Quốc
hội; Phụ trách
Đoàn ĐBQH tỉnh
Quảng Ninh; Chủ
tịch Nhóm Nghị sỹ
hữu nghị Việt Nam
- Đức

Ủy ban
Kinh tế
của
Quốc
hội

 13/7/1998 XIV

Tỉnh
Quảng
Ninh
nhiệm
kỳ
2011-
2016,
2016-
2021
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3
Nguyễn
Xuân
Thắng

 18/02/1957 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Thanh
Giang,
huyện
Thanh
Chương,
tỉnh Nghệ
An

BT1.10,
khu nhà
công vụ
Ngoại
giao
đoàn,
phường
Xuân
Tảo,
quận
Bắc Từ
Liêm,
thành
phố Hà
Nội

10/10 

Đại học
chuyên
ngành
tiếng
Anh, kinh
tế chính
trị; Tiến
sĩ chuyên
ngành
kinh tế

Giáo
sư,
Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiến sĩ
kinh tế -
tiếng
Nga; Cử
nhân
tiếng
Anh

Ủy viên Bộ Chính
trị; Giám đốc Học
viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh;
Chủ tịch Hội đồng
Lý luận Trung
ương; Chủ tịch
Hội hữu nghị Việt -
Trung

Học
viện
Chính
trị quốc
gia Hồ
Chí
Minh

 03/7/1983 Không Không

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Uông Bí và các thị xã: Đông Triều, Quảng Yên. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Đỗ Thị
Lan  17/11/1967 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã
Chương
Dương,
huyện
Thường
Tín,
thành
phố Hà
Nội

Căn hộ
số 903,
số 2
Hoàng
Cầu,
phường
Ô Chợ
Dừa,
quận
Đống
Đa,
thành
phố Hà
Nội

10/10 

Đại học
chuyên
ngành
kinh tế,
luật; Thạc
sĩ chuyên
ngành
quản trị
kinh
doanh

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C

Ủy viên Thường
trực Ủy ban về các
vấn đề Xã hội của
Quốc hội

Ủy
ban về
các
vấn
đề Xã
hội
của
Quốc
hội

 07/9/1994 XII,
XIV

Tỉnh
Quảng
Ninh
nhiệm
kỳ
2011-
2016,
2016-
2021

2
Ngô
Hoàng
Ngân

 25/5/1966 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường
Hoàng
Quế, thị
xã Đông
Triều,
tỉnh
Quảng
Ninh

Số nhà
15C, tổ
8, khu 8,
phường
Hồng
Hải,
thành
phố Hạ
Long,
tỉnh
Quảng
Ninh

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
khai thác
hầm lò;
Thạc sĩ
chuyên
ngành kỹ
thuâṭ mỏ

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C

Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy Quảng
Ninh

Tỉnh
ủy
Quảng
Ninh

 06/01/1997 Không

Tỉnh
Quảng
Ninh
nhiệm
kỳ
2016-
2021
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3

Lương
Công
Quyết 
(Hòa
thượng
Thích
Thanh
Quyết)

 15/6/1962 Nam Việt
Nam Kinh Phật

giáo

Xã Thanh
Thủy,
huyện
Thanh
Liêm,
tı̉nh Hà
Nam

Chùa
Yên Tử,
xã
Thượng
Yên
Công,
thành
phố
Uông Bí,
tỉnh
Quảng
Ninh

10/10 

Đại học
chuyên
ngành
ngoại
ngữ
(tiếng
Trung);
Tiến sĩ
chuyên
ngành
phật giáo

Tiến
sĩ

Cử
nhân
tiếng
Trung

Phó Chủ tịch Hội
đồng trị sự Trung
ương Giáo hội phật
giáo Việt Nam,
Trưởng Ban Giáo
dục Phật giáo Trung
ương, Viện trưởng
Học viện Phật giáo
Việt Nam tại Hà Nội,
Trưởng Ban trị sự
Giáo hội phật giáo
Việt Nam tỉnh Quảng
Ninh

Ban
Trị sự
Giáo
hội
Phật
giáo
Việt
Nam
tỉnh
Quảng
Ninh

  XIII,
XIV

Tı̉nh
Quảng
Ninh
nhiêṃ
kỳ
2011-
2016,
2016 -
2021

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Móng Cái và các huyện: Vân Đồn, Cô Tô, T iên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn
Thi ̣Thu Hà  04/02/1978 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Tiên
Lương,
huyện
Cẩm
Khê, tỉnh
Phú Thọ

Số 97,
Tổ 1, khu
Yên Cư,
phường
Đại Yên,
thành
phố Hạ
Long,
tỉnh
Quảng
Ninh

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
ngoại ngữ
(tiếng
Anh);
Thạc sĩ
chuyên
ngành
quản lý
kinh tế

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Cử
nhân
tiếng
Anh

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyêṇ ủy Đầm Hà,
tỉnh Quảng Ninh

Huyện
ủy
huyện
Đầm
Hà,
tỉnh
Quảng
Ninh

 19/9/2001 Không

Tỉnh
Quảng
Ninh
nhiệm
kỳ
2016-
2021

2
Trần Thị
Kim
Nhung

 12/02/1973 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Đốc
Tín,
huyện
Mỹ Đức,
thành
phố Hà
Nội

Số 4 ngõ
33,
đường
Văn
Cao, Tổ
dân phố
3C,
phường
Liễu
Giai,
quận Ba
Đình,
thành
phố Hà
Nội

12/12 

Thạc sĩ
chuyên
ngành
luật

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C

Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ cơ
quan Văn phòng
Quốc hội, Bí thư Chi
bộ, Vụ trưởng Vụ
Tổng hợp, Văn
phòng Quốc hội; Ủy
viên Ban Thư ký
Quốc hội

Vụ
Tổng
hợp,
Văn
phòng
Quốc
hội

 28/12/2001 Không Không
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